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Diễn biến hợp đồng 

  
Đóng 
cửa 

+/- KLGD 
Ngày 
đáo 
hạn 

Ngày 
còn 
lại 

Đơn vị Điểm Điểm HĐ Ngày Ngày 

VN30F2407 1320.5 6.5 245,797 18/07 11 

VN30F2408 1320.8 6.1 764 15/08 39 

VN30F2409 1323.0 8.1 114 19/09 74 

VN30F2412 1325.0 8.1 65 19/12 165 

  
 Nguồn: Bloomberg – YSVN 

 

Thay đổi khối lượng và OI 

  KLGD  +/- OI +/- 

Đơn vị HĐ %  % 

VN30F2407 245,797 34.8% 50,599   

VN30F2408 764 73.2% 962   

VN30F2409 114 78.1% 685   

VN30F2412 65 150.0% 460   

      Nguồn: Bloomberg – YSVN      

 

Thay đổi Basis spread 

  Basis spread Hôm trước +/- 

Đơn vị điểm điểm điểm 

VN30F2407 -1.3 -1.8 0.5 

VN30F2408 -1.0 -1.8 0.8 

VN30F2409 1.2 -0.9 2.1 

VN30F2412 3.2 1.1 2.1 

   Nguồn: Bloomberg – YSVN  
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DIỄN BIẾN CÁC HĐTL  

 Các HĐTL tiếp tục giằng co vào đầu phiên với VN30F2407 có lúc 

giảm về dưới 1305 điểm. Tuy nhiên, đà tăng đã nhanh chóng trở lại 

giúp VN30F2407 đóng cửa với mức tăng gần 7 điểm, dừng tại mức  

1320.5, basis spread của HĐ đạt -1.3 điểm.  

 Khối lượng trên VN30F2407 tăng 35% so với phiên liền trước, OI của 

HĐ tiếp tục giảm còn 50,599.  

NHẬN ĐỊNH HĐTL VN30F1M 

 VN30F2407 sau giai đoạn tích lũy từ cuối tuần trước thì đã vượt lên 

trên vùng kháng cự 1318 điểm trong phiên hôm nay. Đồng thời, giá 

có thể hướng lên mức Fibo kế tiếp quanh 1325 điểm nhưng sẽ điều 

chỉnh mạnh trở lại sau đó. Vùng đệm 1313-1315 điểm là vùng cần 

quan sát và giá sẽ cần giữ trên khu vực này để bảo toàn xu hướng 

tăng ngắn hạn.  

 Xu hướng ngắn hạn khung Daily của HĐ VN30F2407 duy trì mức 

TĂNG với trailing stoploss tại 1284 điểm.   

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ 

Chiến lược 

trong phiên 

NĐT xem xét vị thế Long tại vùng 1315 điểm, 

dừng lỗ 1312 điểm và chốt lời tại 1323 điểm. 

Vị thế Short mở ra khi giá thủng 1312, dừng lỗ 

1315 và chốt lời 1306-1308 điểm.   

Chiến lược 

theo xu 

hướng 

ngắn hạn 

(Daily) 

NĐT nắm giữ vị thế Long với mục tiêu 1326-

1330 điểm, dừng lỗ 1303 điểm.   

 

 

 

Kiêm 09/07/2024 Vượt lên vùng kháng cự cũ 09/07/2024 
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ĐỒ THỊ HỢP ĐỒNG VN30F1M 

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ VN30-INDEX  

Chỉ số VN30-Index đóng cửa giảm 0.45% với HDB, VPB, MBB đóng góp cho chỉ số. Ở 
chiều ngược lại, FPT, TCB, MWG gây giảm chỉ số nhiều nhất.  

CỔ PHIẾU ẢNH HƯỞNG TRONG VN30-INDEX                                                                                                                                                             
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 VN30F2407-Daily VN30F2407-15M 

Xu hướng TĂNG TĂNG 

Hỗ trợ 1 1286 1315 

Hỗ trợ 2 1270 1313 

Kháng cự 1 1325 1323 

Kháng cự 2 1335 1326 

 

Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware. http://www.amibroker.com
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VỐN HÓA TRONG VN30-INDEX  

 

ĐỒ THỊ HDB 

 

 

 

 

 

 

   

  



 

 

 

DANH SÁCH CP CHỈ SỐ VN30 

Mã CP Tên Ngành 
Tỷ 

trọng 
Giá đóng 

cửa 
Vốn hóa PER PBR 

KLGD 3 
tháng 

SH Nước 
Ngoài 

Cao 52 
Tuần 

Thấp 52 
Tuần 

    Đơn vị: % VND Tỷ VND x x '000 cp % VND VND 

ACB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Á Châu 

Tài chính 7.2% 24,300 108,540 6.9 1.5 10,113 30% 26,261 18,217 

BCM 
Tổng Công ty Đầu tư và Phát 
triển Công nghiệp - CTCP 

Bất động sản 0.2% 64,000 66,240 28.7 3.6 833 1% 81,600 50,400 

BID 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam 

Tài chính 0.8% 47,300 269,631 12.3 2.2 1,841 17% 56,700 34,608 

BVH Tập đoàn Bảo Việt Tài chính 0.3% 46,400 34,444 18.7 1.6 734 26% 48,400 38,200 

CTG 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Công thương Việt Nam 

Tài chính 1.9% 32,700 175,599 8.8 1.4 9,001 26% 37,150 24,431 

FPT Công ty Cổ phần FPT CNTT 12.7% 138,700 202,564 29.9 7.5 5,631 40% 139,700 64,348 

GAS 
Tổng Công ty Khí Việt Nam - 
Công ty Cổ phần 

Dịch vụ tiện ích 0.7% 78,600 180,524 16.2 2.7 1,208 2% 93,250 73,000 

GVR 
Tập đoàn Công nghiệp Cao 
su Việt Nam - Công ty Cổ 
phần 

Nguyên vật 
liệu 

0.4% 35,100 140,400 55.1 2.8 4,657 1% 36,900 16,450 

HDB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Phát Triển Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Tài chính 3.9% 24,400 71,066 6.4 1.5 7,611 18% 25,100 15,739 

HPG 
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Hòa Phát 

Nguyên vật 
liệu 

7.4% 28,650 183,253 19.7 1.7 23,495 25% 29,950 20,545 

MBB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Quân đội 

Tài chính 4.9% 22,800 120,984 5.9 1.2 17,485 23% 25,700 16,950 

MSN 
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Masan 

Hàng tiêu dùng 
thiết yếu 

4.1% 76,700 110,322 355.1 4.1 5,482 30% 89,400 56,000 

MWG 
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế 
Giới Di Động 

Hàng tiêu dùng 
không thiết yếu 

5.7% 65,600 95,902 91.7 3.8 10,242 47% 66,400 33,600 

PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Năng lượng 0.4% 43,950 55,843 17.1 2.1 1,812 18% 44,400 31,300 

POW 
Tổng Công ty Điện lực Dầu 
khí Việt Nam - CTCP 

Dịch vụ tiện ích 0.5% 14,600 34,191 43.7 1.1 12,791 4% 15,500 10,400 

SAB 
Tổng Công ty Cổ phần Bia - 
Rượu - Nước Giải khát Sài 
Gòn 

Hàng tiêu dùng 
thiết yếu 

0.6% 58,000 74,389 18.2 3.0 1,196 61% 88,000 52,000 

SHB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Sài Gòn – Hà Nội 

Tài chính 2.7% 11,750 43,033 5.6 0.8 25,416 3% 13,600 9,990 

SSB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Đông Nam Á 

Tài chính 2.1% 20,900 52,160 13.0 1.7 2,323 0% 31,300 20,000 

SSI 
Công ty Cổ phần Chứng 
khoán SSI 

Tài chính 2.7% 34,650 52,292 20.3 2.2 14,961 #VALUE! 39,250 25,650 

STB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Sài Gòn Thương Tín 

Tài chính 4.2% 30,100 56,745 7.2 1.2 13,791 23% 33,700 25,850 

TCB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Kỹ thương Việt Nam 

Tài chính 7.9% 23,500 165,558 8.4 1.2 19,082 11% 25,250 13,600 

TPB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Tiên Phong 

Tài chính 1.4% 17,700 38,969 8.6 1.1 7,944 28% 20,250 15,600 

VCB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Ngoại thương Việt Nam 

Tài chính 4.0% 88,000 491,840 15.1 2.8 1,583 23% 100,500 80,100 

VHM Công ty Cổ phần Vinhomes Bất động sản 3.7% 38,450 167,425 7.5 1.0 8,600 16% 66,200 36,750 

VIB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Quốc tế Việt Nam 

Tài chính 1.8% 21,200 53,780 6.4 1.4 5,382 5% 25,000 17,300 

VIC 
Tập đoàn Vingroup - Công ty 
CP 

Bất động sản 3.5% 41,400 158,300 17.1 1.2 2,453 11% 76,600 38,700 

VJC 
Công ty Cổ phần Hàng không 
Vietjet 

Công nghiệp 2.2% 101,600 55,028 92.6 3.4 977 16% 119,600 92,900 

VNM 
Công ty Cổ phần Sữa Việt 
Nam 

Hàng tiêu dùng 
thiết yếu 

4.1% 67,200 140,445 17.0 4.4 3,682 50% 81,200 63,000 

VPB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Việt Nam Thịnh Vượng 

Tài chính 6.7% 19,150 151,935 12.6 1.1 20,053 27% 23,150 17,700 

VRE 
Công ty Cổ phần Vincom 
Retail 

Bất động sản 1.4% 20,800 47,264 10.6 1.2 8,793 26% 32,000 19,850 
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to each security or issuer that the analyst covered in this report: (1) all of the views expressed accurately reflect his or her 
personal views about those securities or issuers; and (2) no part of his or her compensation was, is, or will be, directly or 
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Ratings Definitions 
BUY: We have a positive outlook on the stock based on our expected absolute or relative return over the investment period. 
Our thesis is based on our analysis of the company’s outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile.  We 
recommend investors add to their position. 
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SELL: We have a negative outlook on the stock based on our expected absolute or relative return over the investment period. 
Our thesis is based on our analysis of the company’s outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile.  We 
recommend investors reduce their position. 
Under Review: We actively follow the company, although our estimates, rating and target price are under review. 
Restricted: The rating and target price have been suspended temporarily to comply with applicable regulations and/or Yuanta 
policies. 
 
Note: Yuanta research coverage with a Target Price is based on an investment period of 12 months.  Greater China Discovery 
Series coverage does not have a formal 12 months Target Price and the recommendation is based on an investment period 
specified by the analyst in the report. 
 
Global Disclaimer 
© 2018 Yuanta. All rights reserved. The information in this report has been compiled from sources we believe to be reliable, but 
we do not hold ourselves responsible for its completeness or accuracy. It is not an offer to sell or solicitation of an offer to buy 
any securities. All opinions and estimates included in this report constitute our judgment as of this date and are subject to 
change without notice.  
 
This report provides general information only. Neither the information nor any opinion expressed herein constitutes an offer or 
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warranty, express or implied, is made as to its accuracy, completeness or correctness. This report is not (and should not be 
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